
GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

1 Thị trấn Ba Tơ

* TDP Đồng Chùa

1 Phạm Văn Thật 06-03-1983 04-10-2014 12-12

Trung cấp chuyên nghiệp, chuyên ngành: Kế toán 

doanh nghiệp; Trường CĐ kỹ thuật Công nghiệp 

Quảng Ngãi cấp ngày 09/01/2010

Sơ cấp B

* TDP Nước Trinh

1 Phạm Thị Thơm 09-06-1982 20-01-2006 12-12

Trung cấp chuyên nghiệp, Ngành Hành chính, 

Trường Chính trị Quảng Ngãi cấp ngày 

24/10/2016

Sơ cấp  

* TDP Đá Bàn

1 Trần Tứ Phương 01-05-1968 15-01-1997 12-12 Sơ cấp kỹ thuật, ngành: vũ khí đạn Sơ cấp

* TDP Nam Hoàn Đồn

1 Ngô Bảo Vũ 13-08-1986 25-08-2018 12-12
Đại học Luật, Trường Đại học Luật - Đại học 

Huế, cấp ngày 24/5/2018

Tin học cơ 

bản

* TDP Bắc Hoàn Đồn

1 Văn Hồng Phụng 10-06-1962 02-07-1994 09/12 Sơ cấp chuyên ngành điện ảnh. Sơ cấp

* TDP Tài Năng

1 Võ Văn Kiệt 22-02-1958 19-05-2003 12-12
Sơ cấp; ngành: khí tượng thủy văn, ngày cấp 

01/7/1977
Sơ cấp 

* TDP Uy Năng

1 Đinh Thị Thu 01-01-1965 18-12-2019 09/12 Sơ cấp 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

Phụ lục 1. DANH SÁCH 

Nhân sự ứng cử bầu trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2027

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày        /02/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ)

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BA TƠ
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GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

* TDP  Kon Dung

1 Phạm Văn Minh 24-01-1984 24-10-2021 12-12 Sơ cấp Tái cử

2 Xã Ba Ngạc

* Thôn K'rên

1 Phạm Văn Sáu 03.4.1988
15.8.2012

15.8.2023
12/12

Trung cấp Hành chính Văn phòng (Trường Chinh 

tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 30/12/2019)

Bằng tốt nghiệp Sơ cấp lý 

luận Chính trị (Trung tâm 

Chính trị huyện Ba Tơ cấp 

ngày 08/6/2012)

* Thôn Nước Lầy

1 Phạm Văn Trầm 20.7.1987
29.10.2010

29.10.2011
12/12

Bằng tốt nghiệp Sơ cấp lý 

luận Chính trị (Trung tâm 

Chính trị huyện Ba Tơ cấp 

ngày 10/8/2017)

* Thôn Ta Noát

1 Phạm Văn Vùng 16.02.1982
01.02.2008

01.02.2009
12/12

Trung cấp Hành chính Văn phòng (Trường Chinh 

tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 30/12/2019)

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

Sơ cấp lý luận Chính trị 

(Trung tâm Chính trị huyện 

Ba Tơ cấp ngày 31/12/2008)

* Thôn Ba Lăng

1 Phạm Văn Veo 02.10.1988
18.7.2016

18.7.2017
12/12

Bằng tốt nghiệp Sơ cấp lý 

luận Chính trị (Trung tâm 

Chính trị huyện Ba Tơ cấp 

ngày 18/8/2017)

3 Xã Ba Tiêu

* Thôn Nước Tỉa

1  Phạm Văn Sin 20/05/1983  01/07/2005  12/12 Sơ cấp 

* Thôn Mang Biều

1  Phạm Văn Huôn 14/04/1990  29/03/2019  12/12 Sơ cấp  

* Thôn Làng Trui
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GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

1 Phạm Văn Thái 14-05-1995 07-07-2011 12/12

* Thôn Krầy

1 Phạm Văn Vuốt 15-12-1982 12-05-2012 12/12 Trung Cấp

4 Xã Ba Vì

* Thôn Nước Xuyên

1 Phạm Văn Trăm 23-04-1993 23-02-2023 12/12 Sơ cấp Lý luận chính trị 

* Thôn Gò Vành

1 Phạm Văn Bành 19-09-1989 16-11-2009 12/12 Sơ cấp Lý luận chính trị 

* Thôn Giá Vực

1 Đỗ Kim Tuấn 13-08-1978 27-08-2020 12/12
Bằng cử nhân Quản lý nhà nước (Trường Đại học 

Quy Nhơn cấp ngày 29/12/2016
Sơ cấp Lý luận chính trị x

2 Trần Việt Danh 04-01-1993 25-03-2024 12/12
Cử nhân Quản lý Nhà nước (Trường Đại học 

Quy Nhơn cấp ngày 26/9/2023)
Sơ cấp Lý luận chính trị x

* Thôn Gò Năng

1 Phạm Văn Tiệp 18-04-1986 20-05-2016 09/12 Sơ cấp Lý luận chính trị 

* Thôn Nước Ui

1 Đinh Xuân Bêm 02-05-1991 15-05-2021 12/12

* Thôn Mang Đen

1 Phạm Văn Sĩ 12-08-1989 17-03-2014 12/12 Sơ cấp Lý luận chính trị 

5 Xã Ba Xa

* Thôn Mang Krá

1 Phạm Văn Đức 06-05-1991 07-05-2020 12-12 Cao đẳng, Lâm nghiệp, 30/7/2013 Sơ cấp
Đại học, Lâm 

nghiệp
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GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

* Thôn Nước Như

1 Phạm Văn Lè 10-12-1988 25-11-2015 12-12 Sơ cấp

* Thôn Nước Chạch

1 Phạm Văn Sôi 09-10-1983 07-05-2021 09/12

* Thôn Nước Lăng

1 Phạm Văn Thi 16-04-1988 14-04-2011 12-12 Đại học, Luật, 25/01/2018

* Thôn Mang Mu

1 Phạm Văn Vầng 02-12-1990 09-05-2020 12-12

* Thôn Ba Ha

1 Phạm Thị Thìa 02-03-1990 15-05-2012 12-12 Trung cấp, Hành chính, 26/10/2017 Sơ cấp

* Thôn Gòi Hrê

1 Phạm Văn Đẻ 12-03-1981 27-07-2006 09/12 Sơ cấp

6 Xã Ba Tô

* Thôn Mang Lùng 1

1 Phạm Văn Mọt 27-07-1989 12-04-2010 12-12  - Sơ cấp lý luận chính trị  -  - 

* Thôn Mang Lùng 2

1 Phạm Văn Lề 24-04-1987 05-12-2005 12-12 ĐH Luật Sơ cấp lý luận chính trị
Tin học ứng 

dụng (B)

* Thôn Trà Nô

1 Phạm Văn Te 18-07-1978 24-09-2006 12-12
ĐH Hành chính (Học viện Hành chính Quốc gia 

cấp ngày 27/3/2018)

TC lý luận chính trị - hành 

chính (Trường chính trị tỉnh 

cấp ngày 27/3/2017)

Tin học ứng 

dụng (B)

* Thôn Làng Mạ
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GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

1 Phạm Văn Phốc 01-11-1984 12-04-2010 12-12
TC Quản lý Trật tự xã hội cơ sở (Trường CĐ An 

ninh nhân dân II cấp ngày 27/8/2015)
Sơ cấp lý luận chính trị

Tin học ứng 

dụng (B)

* Thôn Mô Lang

1 Phạm Văn Hù 30-04-1982 19-04-2013 12-12
ĐH Quản lý nhà nước (Trường ĐH Quy Nhơn 

cấp ngày 29/12/2016)
Sơ cấp lý luận chính trị

Tin học ứng 

dụng (B)

* Thôn Làng Xi 1

1 Phạm Văn Sâm 14-04-1992 20-12-2018 12-12
TC Hành chính (Trường Chính trị tỉnh Quảng 

Ngãi cấp ngày 12/11/2018)
Sơ cấp lý luận chính trị  -

* Thôn Làng Xi 2

1 Phạm Văn Khách 17-02-1991 14-08-2018 12-12
TC Sư phạm âm nhạc (Trường Văn hóa nghệ 

thuật Đà Nẵng cấp ngày 30/8/2014)
Sơ cấp lý luận chính trị

Tin học Văn 

phòng (B)

7 Xã Ba Giang

* Thôn Nước Lô

1 Phạm Văn Chóe 03-09-1978 15-10-2011 12-12

Cử nhân Quản lý Nhà nước 

 Học viện hành chính Quốc gia cấp ngày 

04/8/2022

SC

* Thôn Ba Nhà

1 Phạm  Văn Nơ 08-10-1995 22-05-2019 12-12

Cử nhân Quản lý Nhà nước 

 Học viện hành chính Quốc gia cấp ngày 

04/8/2022

SC

* Thôn Gò Khôn

1 Phạm Văn Ngũ 03-08-1989 17-09-2020 12-12 Chưa qua đào tạo SC

8 Xã Ba Dinh

* THÔN KÀ LA

1 Phạm Văn Anh 13/02/1981 16/7/2004 12-12 Sơ cấp Quản lý nhà nước Trung cấp

* THÔN GÒ GHỀM

1 Phạm Văn Đông 12/02/1981 20/10/2015 12/12 Trung cấp Sơ cấp
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GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

* THÔN GÒ LÊ

1 Đỗ Ngọc Luyện 22/6/1982 05/6/2014 12/12 Trung cấp Quản lý an ninh trật tự ở cơ sở Sơ cấp Tin B

* THÔN ĐỒNG DINH

1 Phạm Văn Thu 02/10/1983 02/02/2008 12/12 Đại học Luật Sơ cấp

* THÔN NƯỚC LANG

1 Phạm Văn Vũ 08/12/1991 16/7/2016 12/12 Sơ cấp Thú y Sơ cấp

* THÔN KÁCH LANG

1 Phạm Văn Sốt 26/3/1990 08/9/2013 12/12 Cao đẳng Sư phạm Sơ cấp

* THÔN LÀNG MĂNG

1 Phạm Văn Chỉ 03/8/1986 11/11/2017 12/12 Sơ cấp

9 Xã Ba Bích

* Thôn Con Rã

1 Phạm Thành Long 18-12-1985 ######### 12/12 không không không không

* Thôn Đồng Tiên

1 Phạm Văn Tõ 16-05-1972 ######### 12-12 không Sơ cấp không không

* Thôn Làng Mâm

1 Phạm Văn Sự 12-06-1990 ######### 12-12 Trung cấp Sơ cấp không Tin học A

* Thôn Đồng Vào

1 Phạm Văn Mòa 12-05-1996 ######### 12-12 không không không không

* Thôn Nước Đang



7

GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

1 Phạm Văn Ngập 15-08-1984 ######### 09/12 không Sơ cấp không không

10 Xã Ba Lế

* Thôn Vã Lế

1 Phạm Văn Ghí 04/10/1999 06/01/2021 12/12

* Thôn Đồng Lâu

1 Phạm Thị Sia 13/3/1986 20/9/2009 12-12 Sơ cấp

* Thôn Gòi Lế

1 Phạm Văn Tấn 12/10/1987 21/9/2010 12-12 Trung cấp hành chính, ngày 24/10/2016 Sơ cấp

* Thôn Làng Tốt

1 Phạm Văn Nú 22-06-1991 21-09-2010 9/12 Sơ cấp

11 Xã Ba Nam

* Thôn Làng Vờ

1 Phạm Văn Phúc 10-10-1985 23-05-2010 12-12 Sơ cấp

* Thôn Xà Râu

1 Phạm Thị Thơm 05-03-1989 12-12-2012 12-12 Sơ cấp ĐH QLNN

Ứng dựng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản
Thôn Làng Dút

1 Phạm Văn Tu 15-02-1989 23-05-2010 12-12 Trung cấp hành chính Văn phòng Sơ cấp

12 Xã Ba Cung

* Thôn Gò Loa - Đồng Xoài
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GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

1 Phạm Văn Tuấn 06-03-1989 19-03-2014 12-12 Đại học QLNN Sơ cấp

* Thôn Gò Rét - Ma Nghít

1 Phạm Văn Bông 20-02-1979 15-01-2015 12-12 Sơ cấp

* Thôn Đồng Dâu - Kon Kua

1 Phạm Văn Tôn 02/5/1985 21-12-2022 12-12

* Thôn Làng Giấy Dốc Mốc

1 Phạm Văn Đấy 05/6/1987 14-05-2016 12-12 Sơ cấp

13 Xã Ba Thành

* Thôn Huy Ba 1

1 Phạm Văn Đậu 20/4/1983 10/7/2013 12/12 Trung cấp Công an (K49X ngày cấp '08/01/2018) Sơ cấp

* Thôn Huy Ba 2

1 Phạm Văn Đặc 08/11/1991 22/11/2015 12/12
Cao đẳng sư phạm (Địa lý-GDCD) cấp ngày 

21/7/2014
Sơ cấp B

* Thôn Trường An

1 Trần Thị Lại 12/02/1968 24/9/1999 12/12 Đại lọc Luật (cấp ngày 17/7/2015) Trung cấp B

* Thôn Làng Teng

1 Phạm Văn Lam 10/12/1982 08/9/2018 12/12 Trung cấp điện (điện gia dung) Trung cấp

14 Xã Ba Động

*  Thôn Suối Loa 

1 Nguyễn Thành Tuân 15/10/1986 30/4/2012 12/12 Trung cấp Sơ cấp 

* Thôn Hóc Kè 
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GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

1 Trịnh Văn Dũng 02/01/1983 20/10/2016 12/12

2 Võ Văn Tươi 27/11/1981 10/11/2014 12/12

* Thôn Trường An 

1 Huỳnh Văn Hùng 01/01/1965 30/03/1989 12/12 Trung cấp 

2 Trần Ngọc Chung 02/03/1981 15/07/2012 12/12

* Thôn Tân Long 

1 Võ Văn Lâm 10/03/1986 20/11/2014 12/12

15 Xã Ba Vinh

* Thôn Nước Nẻ

1 Phạm Văn Bốn 15/7/2000 4/12/2019 12/12 Sơ cấp

* Thôn Ba Sơn

1 Phạm Văn Náy 01-12-1982 16/9/2012 12/12 TC Hành chính Sơ cấp

* Thôn Nước Y

1 Phạm Văn Đệ 8/12/1989 28/4/2012 12/12 TC Thú y Sơ cấp

* Thôn Ba Lang

1 Phạm Văn Xơ 30/8/1987 24/8/2018 12/12

* Thôn Hóc Đô

1 Phạm Văn Thoát 12/5/1988 13/9/2020 12/12

* Thôn Phân Vinh

1 Phạm Văn Hoa 27/7/1990 24/4/2018 12/12

* Thôn Cao Muôn

1 Phạm Văn Nhanh 16/4/1985 08-12-2016 12/12 Sơ cấp
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GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

* Thôn Nước Lui

1 Phạm Văn Uông 27/4/2000 12-06-2019 12/12

* Thôn Làng Huy

1 Phạm Văn Thề 04-04-1980 30/3/2012 12/12 Sơ cấp

16 Xã Ba Điền

* Thôn Hy Long

1 Phạm Văn Ly 05.12.1983
11.12.2017 

11.12.2018
12/12

Bằng Tốt nghiệp Sơ cấp Lý 

luận Chính trị (Trung tâm 

Chính trị huyện Ba Tơ cấp 

ngày 10/08/2018)

Đại học QLNN

2 Phạm Thị Nhoi 06.07.1987
11.11.2011 

11.11.2012
12/12

* Thôn Gò Nghênh

1 Phạm Văn Khoa 29.05.1991
20.9.2017 

20.9.2018
12-12

Bằng Tốt nghiệp Sơ cấp Lý 

luận Chính trị (Trung tâm 

Chính trị huyện Ba Tơ cấp 

ngày 18/08/2017)

2 Phạm Thị Xé 30.6.1990
30.01.2019 

30.01.2020
12-12

Bằng Cư nhân Quản trị Kinh Doanh (Trường Đại 

học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 

14/01/2016)

Bằng Tốt nghiệp Sơ cấp Lý 

luận Chính trị (Trung tâm 

Chính trị huyện Ba Tơ cấp 

ngày 10/08/2023)

* Thôn Làng Rêu

1 Phạm Văn Xuân 18.12.1982
31.07.2009 

31.07.2010
12-12

Bằng Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành 

Hành Chính(Trường Chính trị Tỉnh Quảng Ngãi 

cấp 12/11/2018)

Bằng Tốt nghiệp Sơ cấp Lý 

luận Chính trị (Trung tâm 

Chính trị huyện Ba Tơ cấp 

ngày 16/5/2011)

2 Phạm Văn Phát 16.03.1989
14.12.2011 

14.12.2012
12-12

Bằng Cư nhân Quản lý Nhà nước (Trường Đại 

học Học viện Hành Chính Quốc gia  cấp ngày 

04/08/2022)

Bằng Tốt nghiệp Sơ cấp Lý 

luận Chính trị (Trung tâm 

Chính trị huyện Ba Tơ cấp 

ngày 16/5/2011)

* Thôn Làng Tương
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GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

1 Phạm Văn Nho 04-04-1988
17.01.2010 

17.01.2011
12-12

Bằng Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp Ngành 

đào tạo Công tác xã hội chuyên ngành công tác 

thanh niên (Trường Học viện Thanh thiếu Niên 

Việt Nam cấp 01/12/2012)

Bằng Tốt nghiệp Trung  cấp 

Lý luận Chính trị - Hành 

Chính (Trường Chính Chính 

trị Tỉnh Quảng Ngãi cấp 

ngày 14/6/2011)

Đại học QLNN

2 Phạm Văn Ỏi 10-11-1980
24.11.2007 

24.11.2008
12-12

Bằng Tốt nghiệp Sơ cấp Lý 

luận Chính trị (Trung tâm 

Chính trị huyện Ba Tơ cấp 

ngày 18/08/2017)

17 Xã Ba Liên

* Thôn Đá Chát

1 Phạm Văn Son 20/02/1983 24-04-2009 12-12
Trung cấp ngành Quản lý trật tự xã hội; cấp ngày 

18/10/2010
Trung cấp lý luận chính trị

* Thôn Hương Chiên

1 Phạm Văn Leo 05/6/1992 25-03-2020 12/12
Trung cấp, chuyên ngành pháp luật, cấp ngày 

20/7/2016
B

18 Xã Ba Khâm

* Thôn Đồng Răm

1 Phạm Văn Kiêm 15-10-1996 22-02-2023 12/12

* Thôn Vẩy Ốc

1 Phạm Văn Dâm 15-10-1993 06-06-2019 12/12 Trung cấp y, Điều dưỡng đa khoa Sơ cấp Tin B

* Thôn Nước Giáp

1 Phạm Văn Gầy 01-01-1979 18-07-2008 12/12 Sơ cấp

19 Xã Ba Trang

* Thôn Bùi Hui

1 Phạm Văn Bay 05-03-1992 09-04-2021 12/12



12

GD phổ 

thông

Trình độ chuyên môn (liệt kê các bằng cấp 

chuyên môn (nếu có) - trình độ, chuyên 

ngành đào tạo và ngày cấp bằng)

Trình độ lý luận chính 

trị

Đang học 

chuyên môn 

cao hơn 

(nếu có )

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị

Ghi chú

Ngày vào 

Đảng chính 

thức

Chứng chỉ 

tin học

2 Phạm Văn Thay 23-08-1986 24-04-2007 12/12 Trung cấp QLNN về an ninh trật tự Trung cấp

* Thôn Kon Dóc

1 Phạm Văn Hái 08-10-1990 29/02/2013 12/12 Đại học Công tác xã hội Trung cấp Tin học B

2 Phạm Văn Nhân 05-01-1989 09-01-2019 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Sơ cấp

* Thôn Kon Riêng

1 Phạm Văn Ân 10-05-1986 02-12-2011 12/12 Sơ cấp

2 Phạm Thị Búi 06-03-1994 18-10-2020 12/12 Trung cấp y Sơ cấp

* Thôn Cây Muối

1 Phạm Văn Chá 07-10-1991 15-02-2016 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Sơ cấp Tin học B

2 Phạm Văn Giới 16-10-1991 13-03-2000 12/12 Sơ cấp

* Thôn Nước Đang

1 Phạm Văn Chớt 10-02-1986 26-11-2018 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Trung cấp Tin học B

2 Phạm Văn Ô 14-07-1985 20-11-2008 12/12 Sơ cấp

x

Tổng số 105 người
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